DANH SÁCH CĐV ĐỘI 2 THAM DỰ HỘI THAO TRƯỜNG NĂM 2018

ĐỘI 2: P. Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên, TT.Truyền Thông-Thư viện

1. Nhảy dây tiếp sức: Thi đồng đội, mỗi đội gồm 5 người  (3 nam và 2 nữ)

	Stt
	Họ và tên
	Tổ Công Đoàn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Trang
	TT. TT-TV
	Đội trưởng

	2
	Nguyễn Thị Kim Anh
	P. CTCT -HSSV
	

	3
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	P. CTCT -HSSV
	

	4
	Bùi Đức Phước
	P. CTCT -HSSV
	

	5
	Hà Nhật Thanh
	P. CTCT -HSSV
	

	6
	Trương Hữu Lộc
	TT. TT-TV
	Dự bị

	7
	Trần Thị Thu Hà
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị

	8
	Nguyễn Thị Nhung
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị

	9
	Bùi Thị Dương 
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị

	10
	Lê Thị Nữ
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị


2. Chuyền thun: Thi đồng đội, mỗi đội gồm 6 người (3 nam và 3 nữ). 

	Stt
	Họ và tên
	Tổ Công Đoàn
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thu Hà
	P. CTCT -HSSV
	Đội trưởng

	2
	Hà Thị Hậu
	TT. TT-TV
	

	3
	Nguyễn Thị Trang
	TT. TT-TV
	

	4
	Bùi Đức Phước
	P. CTCT -HSSV
	

	5
	Trịnh Tuấn Vũ
	P. CTCT -HSSV
	

	6
	Trương Hữu Lộc 
	TT. TT-TV
	

	7
	Nguyễn Tất Thắng
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị

	8
	Phạm Thị Lê Chi
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị

	9
	Nguyễn Thị Nhung
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị

	10
	Trần Thị Diễm Thúy
	TT. TT-TV
	Dự bị


3.  Đạp bong bóng: Thi đồng đội, mỗi đội gồm 2 người (01 nam, 01nữ). 

	Stt
	Họ và tên
	Tổ Công Đoàn
	Ghi chú

	1
	Bùi Đức Phước
	P. CTCT -HSSV
	Đội trưởng

	2
	Bùi Thị Dương
	P. CTCT -HSSV
	

	3
	Đặng Thị Thu Hà
	TT.TT-TV
	Dự bị

	4
	Nguyễn Tất Thắng
	P. CTCT -HSSV
	Dự bị


4.  Bóng chuyền: Thi đồng đội, mỗi đội thi gồm 6 người (không phân biệt nam, nữ, danh sách đăng ký tối đa 12 người/đội (trong quá trình thi đấu, không được thay người ngoài danh sách đã đăng ký).

	Stt
	Họ và tên
	Tổ Công Đoàn
	Ghi chú

	1
	Hoàng Ngọc Cảnh
	P.CTCT-HSSV
	

	2
	Hồ Minh Lợi
	P.CTCT-HSSV
	

	3
	Bùi Đức Phước
	P.CTCT-HSSV
	Đội trưởng

	4
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	P.CTCT-HSSV
	

	5
	Phan Đức Long
	P.CTCT-HSSV
	

	6
	Huỳnh Văn Hiếu
	P.CTCT-HSSV
	

	7
	Trịnh Tuấn Vũ
	P.CTCT-HSSV
	

	8
	Hà Nhật Thanh
	P.CTCT-HSSV
	

	9
	Nguyễn Hữu Thiện
	TT.TT-TV
	

	10
	Đỗ Tuấn Việt
	TT.TT-TV
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


Đại diện Tổ Công đoàn

                                                                                  Tổ Trưởng
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